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HUYỆN BÙ ĐĂNG - TỈNH BÌNH PHƯỚC

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH GIAO THÔNG
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH XÃ ĐƯỜNG 10

ll

2,0m

VỈA HÈ 
TRÁI

LÒNG 
ĐƯỜNG

DẢI
PHÂN
CÁCH

VỈA HÈ 
PHẢI

MẶT 
ĐƯỜNG

VỈA HÈ TỔNG

GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI

1 ĐT.760 1-1 42,00    5,00    30,00    2,00  5,00    650,00 20.800,00 6.500,00 27.300,00 

2 ĐT.760B 1-1 42,00    5,00    30,00    2,00  5,00    148,00 4.736,00    1.480,00 6.216,00    

GIAO THÔNG ĐỐI NỘI

1 ĐƯỜNG SỐ 1 4-4 13,00    3,00    7,00      -    3,00    162,00 1.134,00    972,00     2.106,00    

2 ĐƯỜNG SỐ 2 2-2 23,00    3,00    14,00    3,00  3,00    54,00    918,00       324,00     1.242,00    

3 ĐƯỜNG SỐ 2-B 5-5 10,00    2,00    6,00      -    2,00    192,00 1.152,00    768,00     1.920,00    

4 ĐƯỜNG SỐ 3 4-4 13,00    3,00    7,00      -    3,00    140,00 980,00       840,00     1.820,00    

5 ĐƯỜNG SỐ 4 3-3 18,00    4,00    10,00    -    4,00    601,00 6.010,00    4.808,00 10.818,00 

6 ĐƯỜNG SỐ 5 4-4 13,00    3,00    7,00      -    3,00    102,00 714,00       612,00     1.326,00    

7 ĐƯỜNG SỐ 6 4-4 13,00    3,00    7,00      -    3,00    650,00 4.550,00    3.900,00 8.450,00    

8 ĐƯỜNG SỐ 7 4-4 13,00    3,00    7,00      -    3,00    440,00 3.080,00    2.640,00 5.720,00    

9 ĐƯỜNG SỐ 7-A 4-4 13,00    3,00    7,00      3,00    166,00 1.162,00    996,00     2.158,00    

10 ĐƯỜNG D1 4-4 13,00    3,00    7,00      -    3,00    112,00 784,00       672,00     1.456,00    

11 ĐƯỜNG N1 4-4 13,00    3,00    7,00      -    3,00    63,00    441,00       378,00     819,00       

12 ĐƯỜNG GIAO NHAU 3.302,39    

34.532,61 TỔNG GT ĐỐI NỘI

BẢNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH GIAO THÔNG

STT TÊN ĐƯỜNG
MẶT 
CẮT

LỘ GIỚI 
(m)

MẶT CẮT 
(m) CHIỀU 

DÀI 
(m)

DIỆN TÍCH 
(m2)

STT TỌA ĐỘ Y TỌA ĐỘ X CAO ĐỘ
1 601295.10 1321832.08 364.88
2 601310.51 1321898.60 365.45
3 601324.77 1321954.36 365.89
4 601345.63 1322050.89 366.15
5 601342.17 1322129.35 364.92
6 601341.30 1322143.82 364.77
7 601327.06 1322441.01 369.94
8 601413.76 1322467.24 365.12
9 601428.38 1322476.81 364.09
10 601460.87 1322520.96 361.00
11 601476.40 1322217.87 356.05
12 601577.42 1322227.80 349.78
13 601480.74 1322156.40 358.08
14 601397.85 1322148.92 361.89
15 601399.09 1322049.60 366.77
16 601382.20 1321958.91 367.78
17 601486.09 1321968.06 367.39
18 601485.97 1321875.68 364.73
19 601438.51 1321864.23 364.75
20 601603.98 1321897.93 361.52

BẢNG THỐNG KÊ NÚT GIAO THÔNG

KS. NGUYỄN ĐẮC SANG

KS. NGUYỄN ĐẮC SANG

BẢN VẼ: QH07 GHÉP: 01XA0 TỶ LỆ: FIT A0

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH GIAO THÔNG

THS.KS. BÙI NGUYỄN MINH NGUYÊN 


